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Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực cuối nguồn 
của lưu vực sông Mê Kông dài hơn 4.200 km, với lưu vực 

795.000 km2 trải dài trên 6 quốc gia đổ ra Biển Đông tạo thành 
vùng châu thổ trù phú khoảng 4 triệu ha với 18 triệu dân cư của 13 
tỉnh, thành phố. Sau 44 năm giải phóng, hơn 30 năm đổi mới: từ 
một vùng nông nghiệp hoang sơ, khó khăn chủ yếu là lúa nổi sản 
lượng trên 4 triệu tấn/năm, ĐBSCL đã có những bước phát triển 
vượt bậc trở thành vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước: 54% 
sản lượng lúa cả nước, 70% sản lượng thủy sản nuôi trồng, 37% 
sản lượng trái cây, 90% sản lượng xuất khẩu gạo, 60% kim ngạch 
xuất khẩu tôm, 100% kim ngạch xuất khẩu cá tra, 1 tỷ USD trái 
cây… Với kết quả này, ĐBSCL không những đảm bảo sinh kế cho 
18 triệu dân trong vùng; đồng thời, còn góp phần đắc lực trong việc 
đảm bảo an ninh lương thực (ANLT) cho cả nước cho hơn 92 triệu 
dân một cách vững chắc. Góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam đạt 32 tỷ USD vào năm 2016 với thặng dư 7,5 tỷ USD.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay cần có những 
quan điểm về định hướng phát triển mới, chuyển đổi mô hình phát 
triển bền vững vùng ĐBSCL thích hợp hơn. Do vậy, việc ứng dụng 
nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (Climate 
Smart Agriculture - CSA) với phương thức tiếp cận tổng hợp, có thể 
giúp đạt đồng thời đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó biến đổi 
khí hậu, đồng thời phát triển bền vững hướng tới 3 mục tiêu chính 
là: Đảm bảo tăng năng suất và thu nhập từ nông nghiệp bền vững, 
xây dựng khả năng phục hồi với biến đổi khí hậu và giảm hoặc loại 
bỏ phát thải nhà kính được xem là cấp thiết nhất hiện nay. Bài viết 
sau sẽ làm rõ các vấn đề trên.

Từ khóa: Nông nghiệp thông minh; Đồng bằng sông Cửu Long; 
Biến đổi khí hậu; Phát triển nông nghiệp thông minh; Việt Nam.

1. Thuật ngữ Climate Smart Agriculture 
Khái niệm “Nông nghiệp thích ứng thông minh 

với khí hậu hay nông nghiệp thích ứng với BĐKH” 
gọi là CSA1, được FAO khởi xướng năm 2010 tại 
Hội nghị toàn cầu về “Nông nghiệp, an ninh lương 
thực và BĐKH” tổ chức tại Hà Lan. CSA được Tổ 
chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc 
(FAO) định nghĩa là cách tiếp cận giúp hướng dẫn 
các hoạt động để chuyển đổi và định hướng lại các 
hệ thống nông nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển và 
đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu. 

1. CSA là được viết tắt từ Climate Smart Agriculture.

2. Vai trò của CSA ứng dụng công nghệ cao 
vào nông nghiệp

Các công nghệ mới CSA trong đó có công nghệ 
thông tin (CNTT) có thể góp nâng cao năng suất 
sản lượng nông nghiệp từ 7-15% tại những nơi có 
biến đổi khí hậu (Challinor et al., 2014), gia tăng 
thu nhập và giảm thiểu sự phát thải của khí GHG 
(Khatri-Chhetri et al., 2016). Tuy vậy cho đến nay, 
tỷ lệ áp dụng các công nghệ CSA còn rất khiêm tốn 
do đặc điểm kinh tế xã hội của nông dân, môi trường 
vật lý - sinh học của nông nghiệp rất đa dạng đòi 
hỏi phải tùy chỉnh các công nghệ một cách phù hợp 
cũng như các đặc tính của công nghệ mới đòi hỏi 
nông dân phải học hỏi để sử dụng được (Campbell 
et al., 2012). 
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Hình 1. Khung xác định ưu tiên đầu tư CSA2

Khatri-Chhetri (2016)3 gợi ý cần có ưu tiên trong việc lựa chọn công nghệ CSA phù hợp cho việc xây 
dựng nông nghiệp như sau:

Công nghệ Diễn giải

Công nghệ quản lý 
nước thông minh 

(Water-smart)

- Công nghệ quản lý nước mưa (Rainwater Harvesting - RH): Thu gom nước mưa để không cho thất 
thoát và sử dụng trong nông nghiệp ở những nơi hạn hán hoặc ít mưa.

- Công nghệ tưới nước nhỏ giọt (Drip irrigation - DI): Tưới nước trực tiếp, có kiểm soát, trực tiếp 
vào gốc cây để giảm thiểu tổn thất nước.

- Công nghệ quản lý thoát nước (Drainage management - DM) loại bỏ việc dư thừa nước (lụt) thông 
qua cấu trúc kiểm soát nước.

- Công nghệ phủ đất (Cover crop method - CCM) giảm việc bốc hơi nước từ đất.
Công nghệ quản lý 
năng lượng thông 

minh: các công nghệ 
nâng cao hiệu quả sử 

dụng năng lượng

Canh tác tối thiểu/ canh tác zero (Zero tillage/Minimum tillage - ZT/MT): Giảm thiểu năng lượng sử 
dụng trong quá trình chuẩn bị đất, cải thiện việc thấm nước và chất hữu cơ vào trong đất.

Dinh dưỡng thông 
minh: các công nghệ 

cải thiện việc sử 
dụng hiệu quả chất 

dinh dưỡng

- Công nghệ quản lý dinh dưỡng tích hợp thông minh phù hợp với các đối tượng cụ thể (Nutrient-
smart site specific integrated nutrient management - SINM): Tối ưu hóa việc cung cấp chất dinh 

dưỡng cho cây trồng theo thời gian và không gian phù hợp với các yêu cầu của thời vụ với đúng sản 
phẩm, tỉ lệ, thời gian và địa điểm.

- Công nghệ phân xanh (Green Manuring GM): Trồng cây họ đậu trong hệ thống cây trồng.

Carbon thông minh

- Công nghệ trồng rừng (Agro Foresty AF) thúc đẩy việc hấp thụ các bon bằng việc quản lý sử dụng 
đất và trồng rừng bền vững.

- Công nghệ quản lý thức ăn trong chăn nuôi gia súc (Concentrate Feeding for Livestock CF) thiểu 
phát thải GHG.

- Công nghệ quản lý hóa chất trong nông nghiệp (Fodder Management FM) để giảm sử dụng hóa 
chất.

Thời tiết thông minh

- Nhà thông minh cho gia súc phù hợp thời tiết (Climate smart housing for livestock CSH): Bảo vệ 
gia súc khỏi những thời điểm thời tiết cực đoan (stress nóng/lạnh).

- Hệ thống tư vấn nông nghiệp, thời vụ dựa trên thời tiết (Weather based crop agro advisory CA): 
cung cấp tư vấn về nông nghiệp giá trị gia tăng trên cơ sở thông tin về thời tiết.

- Bảo hiểm mùa màng (Crop insurance CI): Bảo hiểm thời vụ theo thời tiết cụ thể để bồi thường tổn 
thất thu nhập do bất thường của thời tiết.

Tri thức thông minh: 
Sử dụng kết hợp 

khoa học và tri thức 
địa phương

- Lập kế hoạch dự phòng (Contingent crop planning CC) – Lập kế hoạch quản lý rủi ro do thời tiết 
để đối phó các rủi ro như hạn hán, lụt, sốc nóng, lạnh trong thời vụ.

- Nâng cao đa dạng cây trồng vật nuôi (Improved crop varieties ICV): đa dạng cây trồng vật nuôi có 
sức chịu đựng với những biến đổi thời tiết như hạn hán, lũ lụt, ngập mặn, sốc nóng, lạnh.

- Ngân hàng giống và thức ăn (SFB): Bảo quản hạt giống và thức ăn cho gia súc để hạn chế rủi ro 
thời tiết.

- Các công nghệ/ phương pháp nói trên cần kết hợp một cách phù hợp sẽ góp phần trực tiếp hoặc 
gián tiếp cho việc nâng cao năng suất, hiệu quả, khả năng phục hồi của nền nông nghiệp cũng như 

giảm thiểu phát thải GHG.

2. https://ccafs.cgiar.org/climate-smart-agriculture-prioritization-framework#.WtGHFy5ubIW.
3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X1630645X.
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3. Biến đổi khí hậu, tác động và nhu cầu ứng 
phó biến đổi khí hậu trong nông nghiệp ở đồng 
bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng 
bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất bởi BĐKH 
và nước biển dâng. Dự báo, tới 2030 khoảng 45% 
diện tích của ĐBSCL đối mặt với nguy cơ nhiễm 
mặn. Theo những kịch bản mới nhất về BĐKH và 
nước biển dâng, nếu nước biển dâng lên 73cm – 
100 cm vào năm 2100, sẽ có tới 39% diện tích đất 
ĐBSCL bị ngập lụt, 35% dân số ở đây chịu ảnh 
hưởng trực tiếp. 

Theo “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng cho Việt Nam”4 do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường xây dựng năm 2012 và 2016, ở mức phát 
thải trung bình, so với giai đoạn 1986 – 2005, nhiệt 
độ trung bình năm đến năm 2020 tăng 0,4oC, năm 
2030 tăng 0,6oC và năm 2050 tăng 0,9oC - 2oC. Kỷ 
lục cao của nhiệt độ có thể lên đến 42,5oC vào năm 
2020; 43oC vào năm 2050 và 44oC vào năm 2100. 
Lượng mưa đến 2020 tăng 0,3%, năm 2030 tăng 
0,4% và năm 2050 tăng 0,8%. Trong khi đó, lượng 
mưa trong các tháng mùa khô và đầu mùa mưa (từ 
tháng 7 đến tháng 5 năm sau) giảm 5,8% vào năm 
2020, 8,5% vào năm 2030 và 15,6% vào năm 2050. 

Như vậy, nguy cơ thiếu hụt nước tưới cho sản 
xuất đông - xuân, vụ xuân và vụ hè - thu sẽ gia tăng 
trong khi vào mùa thu ngập lụt sẽ nhiều hơn. Trong 
50 năm qua, mực nước trung bình vùng biển Đông 
của ĐBSCL đã tăng lên 12 cm. Theo kịch bản ở 
mức phát thải trung bình, mực nước trung bình biển 
Đông vùng ĐBSCL tiếp tục tăng thêm 12 cm vào 
năm 2020, 17 cm vào năm 2030, 30 cm vào năm 
2050, 75 cm vào năm 2100. 

Nếu mực nước biển dâng 1 mét sẽ có khoảng 
38,9% diện tích vùng ĐBSCL bị ngập; các tỉnh có 
nguy cơ ngập cao nhất là Hậu Giang (80,62% diện 
tích bị ngập), Kiên Giang (76,86%) và Cà Mau 
(57,69%). Việc này sẽ làm khoảng 17,6% diện tích 
bị ngập vào năm 2050 và 52% diện tích ngập vào 
năm 2100. Các tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng của sự 
xâm nhập mặn trong khoảng thời gian từ nửa cuối 
tháng 12 (bắt đầu mùa khô) đến cuối tháng 4 (khi 
bắt đầu mùa mưa). Gần đây, xâm nhập mặn có xu 
hướng xảy ra sớm hơn, tăng cao hơn về nồng độ 
mặn, thời gian kéo dài hơn và xâm lấn nhiều hơn 
vào nội đồng.

Trước tình hình đó, nông nghiệp ĐBSCL cần có 
các biện pháp ứng phó BĐKH và giảm thiểu các 
tác động xấu tới môi trường và khí hậu. Nhu cầu 
thích ứng và giảm thiểu BĐKH của vùng này bao 
gồm: (i) Thích ứng với khô hạn gia tăng vào mùa 
khô, lũ lụt gia tăng vào mùa mưa, nước biển dâng 
và nhiễm mặn gia tăng; (ii) Khôi phục và bảo vệ 
hệ sinh thái rừng ngập mặn; (iii) Bảo vệ đất canh 
tác, làm chậm quá trình suy giảm độ phì nhiêu 
4. http://www.imh.ac.vn/files/doc/KichbanBDKH/KBBDKH_2016.pdf

khi lượng phù sa từ thượng nguồn sông Mê Kông 
giảm quá trình xâm nhập mặn; (iv) Giảm phát thải 
khí nhà kính từ các hệ thống sản xuất, góp phần 
giảm thiểu BĐKH và đạt mục tiêu quốc gia về nông 
nghiệp phát thải thấp; (v) Xử lý chất thải, bảo vệ 
môi trường và tài nguyên nước. Do vậy, việc tìm ra 
phương thức lao động tối ưu hơn, có sự liên kết cao 
hơn, mang lại hiệu quả kinh tế sinh thái hơn để phát 
triển bền vững hơn là rất cần thiết, trong đó có ứng 
dụng công nghệ mới CSA.

4. Lựa chọn ứng dụng CSA với nông nghiệp ở 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ứng dụng CSA vào sản xuất nông nghiệp sẽ góp 
phần đạt được ba mục tiêu cốt lõi: (i) tăng trưởng 
sản xuất, góp phần đảm bảo ANLT, (ii) thích ứng 
BĐKH để đảm bảo ANLT lâu dài, và (iii) giảm thiểu 
BĐKH. Tuy nhiên, trong nhiều bối cảnh thực tiễn 
trên thế giới, rất khó đạt được cùng lúc cả ba mục 
tiêu này. Vì vậy, tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể của 
địa phương, ba mục tiêu trên được xếp ưu tiên khác 
nhau. 

Thông thường, đối với các nước đang phát triển 
như Việt Nam trong đó có ĐBSCL, khi ANLT và 
an ninh sinh kế vẫn còn là mục tiêu chiến lược của 
quốc gia thì ưu tiên hàng đầu là tăng trưởng sản 
xuất để đảm bảo ANLT trước mắt đồng thời thích 
ứng BĐKH nhằm đảm bảo ANLT về lâu dài. Mục 
tiêu giảm thiểu BĐKH cũng cần được quan tâm, 
nhưng không nhất thiết là bắt buộc; chỉ cần việc 
ứng dụng CSA vào sản xuất nông nghiệp không làm 
tăng khí nhà kính, không làm tăng tác động xấu tới 
khí hậu và môi trường. 

Để CSA chỉ có ý nghĩa ứng dụng khi nó phù 
hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể tại địa phương 
(điều kiện về BĐKH, đất đai, nguồn nước, cơ sở 
hạ tầng và thị trường cũng như văn hóa, tập quán, 
trình độ và khả năng đầu tư của nông dân, đặc biệt 
là nhu cầu của địa phương về phát triển sản xuất, 
kinh doanh các mặt hàng nông sản). Chính vì vậy, 
cần phải lựa chọn các ứng dụng CSA phù hợp trong 
từng bối cảnh cụ thể. Việc này có thể được thực 
hiện thông qua các bước như sau:

- Bước 1: Phân tích, xác định các tác động của 
kỹ thuật.

- Bước 2: Xác định xem việc mở rộng ứng dụng 
kỹ thuật có phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa 
phương hay không.

- Bước 3: Xác định xem các điều kiện ở địa 
phương có phù hợp để nông dân ứng dụng được kỹ 
thuật một cách hiệu quả hay không.

- Bước 4: So sánh với các kỹ thuật CSA khác và 
xếp thứ tự ưu tiên các kỹ thuật CSA cần được ưu 
tiên đầu tư mở rộng ứng dụng.

5. Những thách thức, khó khăn trong việc 
ứng dụng công nghệ thông tin và CSA ở đồng 
bằng sông Cửu Long
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5.1. Những khó khăn chính cản trở ứng dụng 
CSA vào nông nghiệp

Mặc dù các kỹ thuật CSA giúp nông dân thích 
ứng và giảm thiểu BĐKH tốt hơn, đồng thời cũng 
giúp tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và đảm bảo 
ANLT dài hạn, việc ứng dụng các kỹ thuật này hiện 
vẫn còn rất hạn chế, bởi có nhiều nguyên nhân cản 
trở nông dân ứng dụng kỹ thuật. Các rào cản cản trở 
nông dân mở rộng ứng dụng CSA chủ yếu liên quan 
đến những vấn đề dưới đây:

(i) Chi phí và rủi ro trong thời gian đầu khi ứng 
dụng CSA

Nhìn chung, đây là một trong những thách 
thức chủ yếu đối với việc mở rộng ứng dụng CSA. 
Những kỹ thuật giúp quản lý đất bền vững, giảm xói 
mòn như làm tiểu bậc thang, trồng bằng cỏ hay che 
phủ bề mặt đất, … đòi hỏi phải có một khoản đầu tư 
ban đầu đáng kể, đặc biệt là về công lao động. Việc 
chuyển đổi sang trồng các cây dài ngày, hay việc 
phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp v.v… làm 
giảm thu nhập của nông dân trong 2 - 4 năm đầu, 
đây là rào cản làm nông dân ít ứng dụng. Mặt khác, 
ứng dụng một số kỹ thuật CSA có thể làm tăng nguy 
cơ rủi ro thất thu và giá bán sản phẩm. Ở quy mô 
nhỏ của các nghiên cứu và thử nghiệm, các nhà 
khoa học dễ dàng quản lý rủi ro, bởi thế họ có thể 
không phát hiện được hết các nguy cơ, khó khăn và 
không có giải pháp thỏa đáng khi các kỹ thuật được 
ứng dụng bởi nông dân trên diện rộng. Ngoài ra, các 
gói kỹ thuật thường có nhiều công đoạn, phức tạp, 
khó để nông dân ứng dụng được một cách đầy đủ, 
nhất là ở quy mô nhỏ.

Chi phí cho việc ứng dụng các kỹ thuật CSA có 
thể được chia thành các dạng như sau: (i) Chi phí 
đầu tư “một lần”: Bao gồm đầu tư cho thiết bị, máy 
móc, cơ sở hạ tầng (như với việc ứng dụng tiểu bậc 
thang, tưới phun sương hay tưới nhỏ giọt, chuyển 
đổi sang trồng cây lâu năm v.v.); (ii) Chi phí duy 
trì: Bao gồm các chi phí thường xuyên để mua vật 
tư và chi phí về công lao động để duy trì cấu trúc 
ban đầu (ví dụ như duy trì các tiểu bậc thang và hệ 
thống tưới tiêu) và để tiếp tục ứng dụng kỹ thuật 

(phân bón, giống cây trồng, vật nuôi...); (iii) Chi 
phí cơ hội, sự tổn thương và rủi ro: Chẳng hạn như 
nguy cơ nông dân bị giảm nguồn thu trong những 
năm đầu ứng dụng. Ngoài ra, còn có các rủi ro về 
sâu bệnh hại, khí hậu, giá cả thị trường vv…

Mô phỏng ở hình bên cho thấy, đối với nhiều 
ứng dụng CSA nông dân chỉ được hưởng lợi về kinh 
tế sau một số năm ứng dụng (lợi ích kinh tế do các 
kỹ thuật CSA mang lại ở các năm đầu ứng dụng 
thường là rất ít, thậm chí là bị lỗ). Điều này cản trở 
các nông hộ ứng dụng kỹ thuật, mặc dù về lâu dài 
việc ứng dụng làm tăng năng suất và lợi nhuận một 
cách bền vững.

(ii) Ứng dụng của kỹ thuật công nghệ thông tin 
đối với nông dân

Nhiều gói kỹ thuật CSA gồm nhiều công đoạn 
và phức tạp, lại có những gói kỹ thuật đòi hỏi người 
ứng dụng phải có kinh nghiệm và trình độ nhất định, 
trong khi nông dân ở nhiều vùng còn hạn chế về 
trình độ và nhận thức. Chẳng hạn như, đối với IPM 
(hệ thống quản lý dịch hại trong đó căn cứ vào môi 
trường) hoặc ICM (quản lý cây trồng tổng hợp), 
thật không dễ đối với nhiều nông dân trong việc xác 
định được ngưỡng kinh tế của sâu bệnh hại, hoặc 
xác định và tìm mua được giống cây trồng phù hợp. 

Mặt khác, có những kỹ thuật đòi hỏi phải có 
những điều kiện hạ tầng cơ sở nhất định. Chẳng hạn 
như, để ứng dụng SRI (hệ thống canh tác lúa cải 
tiến) cần có ruộng bằng phẳng, hệ thống và nguồn 
nước tưới tiêu đảm bảo cho nông dân hoàn toàn có 
thể chủ động điều tiết nước ruộng lúa, trong khi đa 
số đất lúa ở các địa phương chưa thể đáp ứng. Như 
vậy, tùy vào điều kiện cụ thể, cần thiết phải hỗ trợ 
nông dân lựa chọn, điều chỉnh và ứng dụng các kỹ 
thuật phù hợp với điều kiện và khả năng của họ.

(iii) Nông dân trong tiếp cận thông tin và thị 
trường

Tiếp cận thông tin: Nhiều nông dân chưa được 
biết tới các kỹ thuật CSA, họ cũng chưa biết kỹ 
thuật nào là phù hợp để họ ứng dụng. Mặt khác, đa 
số nông dân chưa biết cách và chưa chủ động tìm 
tiếm thông tin, trong khi đó hệ thống khuyến nông ở 
nhiều địa phương chưa có đủ nguồn lực để phổ biến 
thông tin và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân một 
cách hiệu quả.

Tiếp cận thị trường: Nông dân, đặc biệt là ở các 
vùng sâu, vùng xa, hiện còn gặp khó khăn trong 
tiếp cận thị trường để mua một số vật tư, công cụ 
cần thiết để sử dụng trong sản xuất, nhất là để ứng 
dụng một số kỹ thuật mới. Đặc biệt, họ gặp nhiều 
khó khăn trong tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản 
phẩm. Những điều này làm nông dân không thể 
hoặc không muốn ứng dụng kỹ thuật.

(iv) Sở hữu, quản lý đất đai và tài sản chung của 
cộng đồng

Sử dụng đất: Việc các nông hộ không có quyền 
Hình 2. Ứng dụng CSA có thể làm giảm thu nhập 

trong những năm đầu
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sử dụng đất dài hạn có thể hạn chế việc họ ứng dụng 
các kỹ thuật CSA, đặc biệt là các quản lý đất bền 
vững, vì thông thường các ứng dụng này yêu cầu 
đầu tư cao ban đầu, nhất là về công lao động, nhưng 
lại chỉ mang lại lợi ích sau một số năm ứng dụng. 

Quản lý tài sản chung của cộng đồng: Hiện, đa 
số cộng đồng nông dân chưa có cơ chế quản lý tài 
sản chung của cộng đồng, như là tài nguyên rừng 
và nguồn nước và đây cũng là một rào cản quan 
trọng cản trở việc mở rộng ứng dụng CSA. Chẳng 
hạn như, để các nông hộ ứng dụng các gói kỹ thuật 
CSA như IPM, SRI, ICM và VietGAP, đòi hỏi phải 
đảm bảo điều tiết nước chủ động trên diện rộng và 
phải thực hiện nhiều hoạt động ở qui mô lớn, điều 
này nằm ngoài khả năng của các nông hộ riêng rẽ. 

Văn hóa, tập quán, và thói quen của nông dân: 
Một số phong tục/tập quán, hương ước hay quy ước 
của địa phương và nhất là thói quen của nông dân 
cũng có thể cản trở nông dân ứng dụng các kỹ thuật 
CSA. 

5.2. Giải pháp khắc phục rào cản, thúc đẩy mở 
rộng ứng dụng CSA cho nông dân

Để mở rộng ứng dụng kỹ thuật CSA, nông dân 
cần hiểu rõ về kỹ thuật; kỹ thuật đủ dễ với trình độ 
của nông dân để họ có thể hiểu và ứng dụng; nông 
dân có đủ tiền để mua đủ vật tư, thiết bị, nguyên 
liệu, nhiên liệu cần thiết; nông dân biết nơi bán và 
có thể tiếp cận thị trường để mua các vật tư, thiết 
bị, nguyên liệu, nhiên liệu cần thiết; nông dân bán 
được sản phẩm, có thu nhập và lợi nhuận tăng. Các 
giải pháp giúp đạt được các điều kiện này, cũng 
chính là vượt qua được các rào cản đã nói ở trên. 
Các giải pháp này bao gồm:

(i) Lựa chọn, hoàn thiện và chuyển giao các gói 
kỹ thuật phù hợp cho nông dân, bao gồm:

Nghiên cứu xác định các nguy cơ bị tác động 
của BĐKH đối với các hệ thống nông nghiệp và 
lương thực tại địa phương. Nghiên cứu (với sự tham 
gia của nông dân địa phương) xác định các kỹ thuật 
CSA phù hợp với điều kiện và nhu cầu cụ thể của 
nông dân. Cải tiến các kỹ thuật này cho phù hợp 
và dễ áp dụng nhất đối với các nông hộ trong điều 
kiện cụ thể tại địa phương; Trình diễn, tập huấn 
tăng cường năng lực để nông dân hiểu và có thể 
ứng dụng kỹ thuật.

(ii) Hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn tài chính, 
tiếp cận thông tin và tiếp cận thị trường

Phát triển tín dụng quy mô nhỏ hỗ trợ các nông 
hộ có nguồn tài chính để đầu tư ban đầu cho việc 
ứng dụng kỹ thuật; Cung cấp tín dụng, trợ cấp hoặc 
chi trả cho các dịch vụ môi trường; Phát triển liên 
kết với thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, 
trồng trọt, đồng thời cải thiện kỹ năng về tiếp cận 
thị trường cho các nông hộ; Tạo điều kiện để nông 
dân có thể tiếp cận các nguồn vật tư chất lượng cần 
thiết cho sản xuất

(iii) Thúc đẩy các hoạt động tập thể ở cấp cộng 
đồng

Vận dụng đưa các quy tắc, chuẩn mực văn hóa 
của cộng đồng vào việc khuyến khích ứng dụng kỹ 
thuật thông qua việc xây dựng các qui ước cộng 
đồng để quản lý tài sản chung của cộng đồng (rừng 
đầu nguồn, nguồn nước, môi trường, tài nguyên 
đất) tránh mâu thuẫn trong việc sử dụng tài sản 
chung của cộng đồng.

Phát triển quỹ cộng đồng để chi trả các dịch vụ 
cần thiết. Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoặc cùng 
tham gia lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, 
giám sát và đánh giá các hoạt động liên quan.

Áp dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia 
của nông dân: Các đơn vị nghiên cứu, khuyến 
nông, chính quyền địa phương và các ban ngành 
đoàn thể địa phương cùng nông dân thực hiện các 
thử nghiệm, đánh giá, lựa chọn, hoàn thiện các kỹ 
thuật CSA và tìm giải pháp cho các khó khăn cản 
trở nông dân ứng dụng các kỹ thuật.

(iv) Cải thiện việc tiếp cận hệ thống thông tin và 
liên kết thị trường nông nghiệp

Tập huấn cho nông dân về tìm kiếm, phân tích 
và xử lý thông tin đồng thời hỗ trợ nông dân tiếp cận 
các đầu mối tiêu thụ sản phẩm và cung cấp vật tư 
thông qua đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ khuyến 
nông là những người trực tiếp làm việc cùng nông 
dân, có vai trò lớn trong tư vấn, chuyển giao kỹ 
thuật cho nông dân.

Đào tạo nông dân các kỹ năng thương thuyết với 
các nhà cung cấp dịch vụ, tiêu thụ nông phẩm và 
cung cấp vật tư nông nghiệp. Hỗ trợ cán bộ khuyến 
nông thôn, trong việc tìm kiếm và truyền tải thông 
tin tới nông dân như: Giống, kỹ thuật, giá cả thị 
trường, thiết bị vật tư và thông tin về thời tiết, khí 
hậu, nước, đất…

(v) Tạo môi trường chính sách và huy động vốn 
hỗ trợ nông dân ứng dụng CSA

Để liên kết được các bên, vượt qua được các rào 
cản, đặc biệt là những khó khăn về tăng chi phí đầu 
tư ban đầu và kết nối với thị trường tiêu thụ nông 
phẩm, cần có những cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy phù 
hợp đối với từng đối tượng. Khuyến khích lồng 
ghép BĐKH và CSA vào các chương trình, đề tài, 
dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn như sau:

Đối với 
nông dân

Tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận các 
nguồn vốn vay ưu đãi;

Hỗ trợ tài chính cho nông dân đầu tư ban đầu 
ứng dụng kỹ thuật;

Phát triển và tạo điều kiện để nông dân tiếp 
cận các quĩ bảo hiểm nông nghiệp để họ được 

bồi thường thiệt hại rủi ro;
Ưu đãi, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa từ các hệ 

thống sản xuất CSA;
Chi trả dịch vụ môi trường, hỗ trợ bán tín chỉ 

các bon
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Đối với các 
nhà khoa 

học

Tạo điều kiện để họ được tăng cường năng lực 
về BĐKH và CSA;

Tạo điều kiện lồng ghép BĐKH vào các đề 
tài, dự án nghiên cứu, phát triển nông nghiệp, 

nông thôn

Đối với 
khối tư 
nhân

Tạo điều kiện để họ được tăng cường năng lực 
về BĐKH và CSA;

Ưu đãi vay vốn, thuê đất... để đầu tư cho CSA 
và thương mại sản phẩm

Đối với 
chính 

quyền và 
các cơ quan 
đoàn thể tại 
địa phương

Tạo điều kiện để họ được tăng cường năng lực 
về BĐKH và CSA;

Tạo điều kiện và khuyến khích lồng ghép 
BĐKH và CSA vào các hoạt động liên quan 

đầu tư, hoạt động tuyên truyền phát triển nông 
nghiệp, nông thôn

Đối với đầu 
tư tài chính 
cho CSA

Khuyến khích tạo dựng và phát triển quỹ 
cộng đồng để chi cho một số dịch vụ cần thiết 

chung cho cả cộng đồng…
Khuyến khích tạo dựng và phát triển quỹ hỗ 

trợ rủi ro, bảo hiểm nông nghiệp để chi trả, hỗ 
trợ các trường hợp rủi ro;

Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu 
tư hỗ trợ nông dân ứng dụng kỹ thuật

(vi) Mở rộng thực hành ứng dụng CSA 
Nhân rộng các mô hình thực hành CSA có hiệu 

quả trên cây lúa, rau, màu, hồ tiêu, nhất là biện pháp 
ICM (Integrated Crop Management), “quản lý cây 
trồng tổng hợp” cho các địa phương có diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp lớn, nhằm cải thiện sản xuất 
nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và bền vững 
thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) trên cơ sở cải 
thiện hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản 
lý thủy lợi… 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhất là khi 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có nhiều 
tác động đến đời sống xã hội lĩnh vực nông nghiệp 
nước ta; cùng với tình hình biến đổi khí hậu diễn 

biến ngày càng phức tạp như hạn mặn ngày càng 
nhiều và yêu cầu gia tăng áp lực cao đối với sản 
phẩm nông nghiệp an toàn, sạch, xanh có nguồn 
gốc xuất xứ, ngành nông nghiệp phải nâng cao hơn 
nữa chất lượng lao động nông thôn, hướng tới xây 
dựng những hình mẫu nông dân mới, có đủ năng 
lực trình độ, ý thức trách nhiệm và khát khao làm 
chủ nền nông nghiệp hiện đại. Nông dân Việt Nam 
thế hệ mới phải có khả năng ứng dụng thành thạo 
kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi để nâng cao 
chất lượng, sản lượng nông nghiệp, góp phần đưa 
nền nông nghiệp Việt Nam phát triển.

Kết luận và khuyến nghị
Cách mạng công nghệ 4.0 là một xu thế lớn có 

tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội ở 
mỗi quốc gia, từng khu vực và toàn cầu, trong đó 
có khu vực ĐBSCL. Cách mạng công nghệ 4.0 để 
chỉ “phương thức sản suất mới”: [người lao động] 
tương tác trong [không gian số hóa] kết nối với thời 
gian hiện thực [không gian địa lý]. Do vậy, để đón 
đầu, hình thành và phát triển nhanh nền kinh tế tri 
thức, thu hẹp khoảng cách và đuổi kịp những nước 
đi trước trong khu vực và thế giới cần Nhà nước có 
những chính sách ưu tiên, đặc biệt là hỗ trợ các hoạt 
động sau:

Nâng cao nhận thức của người nông dân về 
nông nghiệp thông minh (chính xác bền vững) và 
ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản 
xuất. Bên cạnh đó, nên có các hoạt động tập huấn 
để người nông dân làm quen hơn với việc sử dụng 
Công nghệ thông tin (nhất là Internet). Đồng thời, 
đầu tư hỗ trợ cho các công ty công nghệ phát triển 
hoạt động R&D hoặc chuyển giao R&D do các viện 
nghiên cứu trong nước cho các công ty công nghệ, 
đặc biệt là các đơn vị, tổ chức ứng dụng CSA trong 
nông nghiệp.
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Abstract: The Mekong River Delta (Mekong Delta) is the end 
of the Mekong River basin with a length of more than 4,200 km, 
with a basin of 795,000 km2 stretching across 6 countries, pouring 
into the East Sea, forming a rich delta of about 4 million hectares. 
with 18 million inhabitants of 13 provinces and cities. After 43 
years of liberation, over 30 years of renovation: from a pristine 
agricultural area, with difficulties mainly floating rice production 
of over 4 million tons/year, the Mekong Delta has made great 
progress to become an national key agricultural region: 54% of 
rice production nationwide, 70% of aquaculture production, 37% 
of fruit production, 90% of rice export volume, 60% of shrimp 
export turnover, 100% of turnover exporting pangasius, 1 billion 
USD of fruits... With this result, the Mekong Delta not only ensures 
livelihoods for 18 million people in the region but also contributes 
effectively in ensuring food security for the whole country, 92 
million people firmly. Contributing to the export turnover of 
Vietnam reached 32 billion USD in 2016 with a surplus of 7.5 
billion USD.

In the current climate change conditions, it is necessary to have 
views on new development orientations, to transform the model of 
sustainable development in the Mekong Delta more appropriate. 
Therefore, the application of climatesmart agriculture (Climate 
Smart Agriculture - CSA) with an integrated approach can help 
achieve food security and climate change response (CC), at the 
same time, it aims at three main objectives: Ensuring increased 
productivity and income from agriculture in a sustainable way, 
building resilience to climate change and reducing or eliminating 
greenhouse emissions to be the most urgent today. The following 
article will clarify the above issues.

Keywords: Climate Smart Agriculture; Mekong River Delta; 
Climate; Intelligent Agricultural Development; Vietnam.


